
Biểu M3

Mức 

(%)
Thời điểm hưởng Mức (%)

Thời điểm 

hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Vũ Thị Kim Nghĩa 09/12/1970 Hiệu trưởng 9N2T 9% 23% 01/03/2025 24% 01/'03/2026

2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 01/8/1980 Phó hiệu trưởng 9N4T 9% 23% 01/01/2025 24% 01/01/2026

3 Mai Thị Kim Cúc 25/10/1981 Phó hiệu trưởng 9N4T 9% 23% 01/01/2025 24% 01/01/2026

         Danh sách này gồm có 03 người              Xuân Hưng, ngày 13 tháng 3 năm 2026

 PCTN hiện hưởng
       Đề nghị hưởng         

mức PCTN mới

DANH SÁCH CBQL  ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN TĂNG THÊM 1% 

UBND XÃ XUÂN HƯNG

Chức vụSTT

Lê Thị Linh             Vũ Thị Kim Nghĩa

Người lập bảng            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN BẮC

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Ghi chú

Thời gian được 

tính hưởng phụ 

cấp thâm niên 

đến 01/5/2011

Mức 

PCTN tại 

thời điểm 

01/5/2011

(Kèm theo Tờ trình số 02/TTr-MNXB ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Trường mầm non Xuân Bắc)

TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM TỪ 01/01/2026 ĐẾN 30/6/2026.
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